	Trường 

Năm học 2015- 2016

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Áp dụng từ ngày 13 tháng 10 năm 2015

	
	BUỔI CHIỀU tuần 8 từ ngày 13 / 10/2015
	



	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	6C
	6D
	7A
	7B
	7C
	7D
	Sáng 7 -Chiều 8,9

	2
	1
	GDCD –TTứ
	Văn - HLong
	Toán - Nga
	CNghệ - Dè
	NNgữ - Chiển
	Nhạc - Luyến
	Văn – Ngọc
	Toán - TTrọng
	

	
	2
	MT –Vượng
	CNghệ - Thơm
	Nhạc - Luyến
	Thể - Đông
	Văn - HLong
	NNgữ - Chiển
	Toán - TTrọng
	Địa - Yên
	

	
	3
	Toán - Hương
	Nhạc - Luyến
	Thể - Đông
	Địa – Hằng
	Thể - Linh
	Toán - VTrọng
	Địa - Yên
	Văn – Ngọc
	Chiều Tin 8A,B sơn

	
	4
	Thể - Đông
	Toán - Nga
	Địa – Hằng
	Toán - Hương
	Toán - VTrọng
	Thể - Linh
	Nhạc - Luyến
	GDCD –Vượng
	

	
	5
	CC - 
	CC - 
	CC - 
	CC - 
	CC -
	CC -
	CC -
	CC -
	

	3
	1
	Văn - HLong
	Sử - Hoa
	Sinh - HLoan
	NNgữ - Thủy
	Tin - VTrọng
	Địa - Yên
	Toán - TTrọng
	Sinh - Thơ
	

	
	2
	NNgữ - Thủy
	Toán - Nga
	Thể - Đông
	Sinh - HLoan
	Toán - VTrọng
	Văn - Ngọc
	Sinh - Thơ
	Tin – TTrọng
	

	
	3
	Sinh - HLoan
	Thể - Đông
	NNgữ - Thủy
	Văn - Hoa
	Văn - HLong
	Tin - VTrọng
	Địa - Yên
	Toán - TTrọng
	

	
	4
	Toán - Hương
	NNgữ - Thủy
	Toán – Nga
	Văn - Hoa
	CNghệ - Thơ
	Toán - VTrọng
	Tin – TTrọng
	Văn - Ngọc
	

	
	5
	Thể - Đông
	Sinh - HLoan
	Văn - Hoa
	GDCD –TTứ
	Địa - Yên
	CNghệ - Thơ
	GDCD –Vượng
	Văn - Ngọc
	

	4
	1
	Tin - Sơn
	Toán – Nga
	NNgữ - Thủy
	Toán - Hương
	Văn - HLong
	NNgữ - Chiển
	Sử - Hương
	Văn - Ngọc
	

	
	2
	Toán - Hương
	Tin - Sơn
	Văn - Hoa
	NNgữ - Thủy
	Toán - VTrọng
	Sử - Hương
	Toán - TTrọng
	NNgữ - Chiển
	

	
	3
	NNgữ - Thủy
	Văn - HLong
	Văn - Hoa
	Tin - Sơn
	Lý - Nga
	CNghệ - Thơ
	Văn - Ngọc
	Toán - TTrọng
	

	
	4
	Văn - HLong
	NNgữ - Thủy
	Toán – Nga
	Văn - Hoa
	Sử - Hương
	Văn - Ngọc
	NNgữ - Chiển
	CNghệ - Thơ
	

	
	5
	Văn - HLong
	Thể - Đông
	Tin - Sơn
	Lý - Dè
	Sinh - Thơ
	Lý - Nga
	TCVăn - Ngọc
	Sử - Hương
	

	5
	1
	Toán - Hương
	Sinh - Loan
	CNghệ - Thơm
	CNghệ - Dè
	CNghệ - Thơ
	GDCD -Vượng
	Văn - Ngọc
	NNgữ - Chiển
	

	
	2
	CNghệ - Thơm
	Văn - HLong
	      Sinh - Loan
	Sử - Hoa
	GDCD -Vượng
	Sinh - Thơ
	Thể - Linh
	Văn - Ngọc
	Tin 7A,B VTrong

	
	3
	Sinh - Loan
	Văn - HLong
	MT –Vượng
	Văn - Hoa
	Thể - Linh
	Văn - Ngọc
	Lý - Nga
	CNghệ - Thơ
	Tin 7C,7D

	
	4
	TCvăn - HLong
	Toán – Nga
	Văn  - Hoa
	      Sinh - Loan
	MT –Vượng
	Văn - Ngọc
	NNgữ - Chiển
	Thể - Linh
	

	
	5
	
	
	
	
	NNgữ - Chiển
	Thể - Linh
	CNghệ - Thơ
	Lý - Nga
	

	6
	1
	Tin - Sơn
	Văn - HLong
	Văn - Hoa
	NNgữ - Thủy
	Sử - Hương
	Toán - VTrọng
	MT –Vượng
	Toán - TTrọng
	

	
	2
	Văn - HLong
	NNgữ - Thủy
	Sử - Hoa
	Tin - Sơn
	Địa - Yên
	Sinh - Thơ
	Toán - TTrọng
	Sử - Hương
	

	
	3
	NNgữ - Thủy
	Lý - Dè
	Tin - Sơn
	Toán - Hương
	Toán - VTrọng
	MT –Vượng
	Sinh - Thơ
	Địa - Yên
	

	
	4
	Toán - Hương
	GDCD –TTứ
	NNgữ - Thủy
	TC - Hoa
	Văn - HLong
	Địa - Yên
	Sử - Hương
	NNgữ - Chiển
	

	
	5
	Sử  - Hoa
	Tin - Sơn
	Lý - Dè
	TC - Hương
	Văn - HLong
	Sử - Hương
	NNgữ - Chiển
	Sinh -Thơ
	

	7
	1
	CNghệ - Thơm
	Địa - Liên
	Toán – Nga
	MT –Vượng
	NNgữ - Chiển
	Toán - VTrọng
	Toán - TTrọng
	Nhạc - Luyến
	

	
	2
	Địa - Liên
	Toán - Nga
	GDCD –TTứ
	Nhạc - Luyến
	Toán - VTrọng
	Văn - Ngọc
	CNghệ - Thơ
	Toán - TTrọng
	

	
	3
	Nhạc - Luyến
	MT –Vượng
	CNghệ - Thơm
	Toán - Hương
	Sinh - Thơ
	NNgữ - Chiển
	Văn - Ngọc
	Thể - Linh
	

	
	4
	Lý - Dè
	CNghệ - Thơm
	TC toán - Nga
	Thể - Đông
	Nhạc - Luyến
	Toán - VTrọng
	Thể - Linh
	MT –Vượng
	Chủ nhật Tin 9C,D Sơn

	
	5
	SH – Hương
	SH – Nga
	SH- Thơm
	SH- Dè
	SH- Chiển
	SH- V Trọng
	SH- Ngọc
	SH – Vượng
	Chiều chủ nhật Tin 9A,B Sơn



